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Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

01/11/2000ÁnhBùi Ngọc Hồ30011801481

16/01/2000ChiPhạm Thị Mỹ30011806052

16/05/1998ChươngNguyễn Phạm Huy30011803993

20/09/1996ĐanNguyễn Khánh30011808244

01/02/1999ĐăngNguyễn Ngọc30011803865

09/02/1998ĐứcNguyễn Minh30011800036

HP12/08/1998DươngLưu Thanh30011700317

10/02/2000DươngThái Nam30011802828

28/02/2000DuyNguyễn Thanh30011802209

11/11/2000DuyVõ Hoàng300118042610

13/04/1999GiangPhạm Hoàng300117053711

07/02/1999HằngĐỗ Thị Xuân300118033812

02/06/1990HiếuĐỗ Trọng300118081013

22/04/1999HươngLý Thiên300118035914

20/08/2000LongTrần Bình Nhật300118025715

22/04/2000MiHồ Lâm Tiểu300118024516

29/04/1999MyLê Thị Thúy300118083317

HP07/09/2000NgânNguyễn Ngọc Kim300118004118

HP10/08/1997NguyênNguyễn Thảo300117000319

25/09/2000NhiHuỳnh Thị Tuyết300118019320

31/03/2000QuyênHạ Thị Thảo300218057921

18/05/1997QuỳnhNguyễn Văn300117027222

HP14/08/2000QuỳnhTrung Gia300118083823

20/02/2000SơnVõ Hồng300118042524

19/03/1997TàiNguyễn Hữu300118000625

29/01/1998TàiNguyễn Tấn300118031926

21/02/2000ThiênTrần Văn300118019527

03/10/1999ThuLê Ngọc300118001528

22/09/2000ThưHoàng Minh300118055429

06/09/1999TrâmVõ Thị Kim300118077230

18/09/2000TríNguyễn Văn300118043731
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

10/02/2000TrúcNgô Thị Xuân300118022232

06/02/2000TrungLý Lê Quốc300118024833

09/09/1996TùngBùi Nguyễn Thanh300118038034

12/01/2000VĩVõ Xuân300118054435

HP10/03/1997ViệtLê Hữu300118009536

09/05/2000VinhTrần Chí300118059337

22/02/2000VyVăn Vy300118013338

26/08/2000XuyếnLê Phạm Hồng300218061439

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

39

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

2/2 23/10/2019


